
UBND HUYỆN VIỆT YÊN

Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN  1.908.700   1.072.825            56              65 

I Thu nội địa  1.908.700   1.072.825            56              65 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước             397              46 

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài
            901  .              41 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh     286.000      198.358            69            108 

4 Thuế thu nhập cá nhân       17.200        33.842          197            160 

5 Thuế bảo vệ môi trường      116.543 

6 Lệ phí trước bạ       80.500        52.270            65              95 

7 Thu phí, lệ phí         5.400          5.226            97            101 

8 Các khoản thu về nhà, đất  1.503.900      641.946            43              51 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp         1.100          1.260          115            134 

- Thu tiền sử dụng đất  1.500.000      637.126            42              52 

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước         1.400          2.618          187              14 

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản         1.400             942            67              52 

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10 Thu khác ngân sách       12.200        18.597          152            133 

11 Thu cố định tại xã         3.500          4.745          136            114 

12 Thu các khoản huy động đóng góp               -   

II Thu viện trợ

B

THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC 

HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 
 1.621.042      739.118            46              70 

1 Từ các khoản thu phân chia  1.546.820      697.779            45              81 

2

Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 

100%       74.222        41.339            56         1.128 

Biểu số 94/CK-NSNN

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /10/2020 của UBND huyện Việt Yên)

Dự toán 

năm

Thực hiện 

9 tháng 

năm 2020

So sánh ước thực 

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
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